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præeſt.
giấm, vide gếm.

giảm:	perdoar parte da pena ou diuida:	remittere partem pœnæ aut debiti.
giảm bớt phần nợ:	perdoar parte da diuida:	dimittere partem debiti.

giạm:	tapar buraco como de cesto remendo de bambùs:	obturare foramen vt ciſtæ, vel ſimilium adhibito cannarum indicarum auctario.

giạm:	matinada:	ſtrepitus, vs.
giạm chên:	matinada; com os pès:	ſtrepitus pedum.
giạm choật:	matinada dos ratos:	ſtrepitus murium.

giàm, cái giàm bắt cá:	certa naſſa:	naſſæ quædam ſpecies.

gian:	falfo, enganador:	deceptor, mendax.
thế gian:	mentiroſo mundo:	fallax mundus.
thế gian:	iurar falſo:	iuramẽtum falſum perpetrare.
gian tham của người:	cubiçar com engano o fato alheo:	frudulenter[đính chính 1] res alienas concupiſcere.
gian dữ:	peruerſo:	nequam.
gian hiép:	fazer forças e ſem rezões:	iniuſtè vim inferre.
gian dâm:	peccado de luxuria:	peccatum luxuriæ quodcunque,
tà dâm, idem.

gian:	rugas como de velhice:	rugæ vt ex ſenecta.
gian mạt:	rosto enrugado:	corrugata facies.
gian dĕa:	pelle enrugada dos velhos:	rugata pellis præ ſenectâ.
ꞗuất gian ra:	estender as rugas com as mãos:	rugas manibus complanare ꞗuốt chon, idem.

giàn:	botar no chão, como pedra:	proijcere in terram vt lapidem, vel aliud.
giàn sách xuấng:	botar o liuro no chão:	deijcere librum in ſolum.

giàn:	latada, parteleiro, almario:	cantherius, vaſarium, armarium.

giàn:	couſa eſposta ao vento:	expoſita res ventis.
cửa giàn gió:	porta aberta ao vento:	patens ventis porta.

gián, xuấng:	influencias do ceo:	influentiæ cæleſtes.
ſao gián hạ:	as estrellas inflluem no ſublunar:	influunt in ſublunaria ſtellæ.

gián, gõ gián:	pao de aquila braua:	lignum aquilanum





	▲ Sửa: frudulenter được sửa thành fraudulenter: chi tiết











[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/148&oldid=125464”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, 09:01.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]






